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ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẤM PIN NLMT SUNTEK RV-400
Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 60 x 34 x 7 Cm

1.650.000 VNĐ

ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẤM PIN NLMT SUNTEK RV-500
Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4, IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 67.5 x 34 x 7 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-100
Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/20W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LifePO4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 35 x 1.5 Cm

1.350.000 VNĐ
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ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-200
Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 30.000mAh LifePO4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35 x 1.5 Cm

1.650.000 VNĐ
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ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẤM PIN NLMT SUNTEK RV-300
Công suất định mức: 300W 
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/18W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/24.000mAh LiFePo4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 44.5 x 34 x 7 Cm

18
B O HÀNH

THÁNG

ĐÈN ĐƯỜNG GẮN LIỀN TẤM PIN NLMT SUNTEK RV-1000
Công suất định mức: 1000W 
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePo4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 65x42.5x14.5 Cm

18
B O HÀNH

THÁNG

1.250.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ

1.950.000 VNĐ
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ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SL60
Công suất định mức: 60W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 12.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 12-14h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5.2 x 48.5 Cm

840.000 VNĐ

2
B O HÀNH

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SL90
Công suất định mức: 90W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 18.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 12-14h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 6 x 62 Cm

950.000 VNĐ

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-300
Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LifePO4, IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 59.5 x 35 x 1.5 Cm

1.850.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-500
Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/45W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 54.000mAh LifePO4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 44.3 x 2.3 Cm

2.500.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RD-400
Công suất định mức: 400W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LifePO4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 49 x 21.5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 69.5 x 34.7 x 1.5 Cm

2.290.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SL120
Công suất định mức: 120W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 24.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 12-14h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 5.2 x 72 Cm

1.150.000 VNĐ

2
B O HÀNH
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ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-100
Công suất định mức: 100W, 225pcs LED 
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/30.000mAh LiFePO4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 29 x 26 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35x1.7 Cm

1.090.000 VNĐ

ĐÈN PHA LED CHỐNG LÓA NLMT SUNTEK RL-300
Công suất định mức: 300W, 644pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4, IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 37 x 28 x 9.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 70 x 35 x 1.7 Cm

ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-200
Công suất định mức: 200W, 648pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 36.5 x 9.5 x 29.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 35 x 1.7 Cm

1.650.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG
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ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK RP-300
Công suất định mức: 300W, 780pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/35W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/42.000mAh LiFePO4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 36.5 x 9.5x 29.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 35 x 2 Cm

1.950.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

1.850.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ĐÈN PHA LED CHỐNG LÓA NLMT SUNTEK RL-100
Công suất định mức: 100W, 308pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/30.000mAh LiFePO4, IP67, 6500K
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 19 x 22,5 x 9 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 45 x 35 x 1.7 Cm

1.400.000 VNĐ

18
B O HÀNH

THÁNG

ĐÈN PHA LED CHỐNG LÓA NLMT SUNTEK RL-200
Công suất định mức: 200W, 332pcs LED
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/36.000mAh LiFePO4, IP67, 6500K 
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 10-12h liên tục
Kích thước đèn: 34 x 25 x 9.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 35 x 1.7 Cm

18
B O HÀNH

THÁNG

18
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THÁNG

1.650.000 VNĐ
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ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 40W
Công suất định mức: 40W
Tấm năng lượng mặt trời: 10W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 18.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 21.5 x 7 x19.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 23.5 x 35 x 1.7 Cm

890.000 VNĐ

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 100W
Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 36.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 29 x 9 x 25.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 53 x 1.7 Cm

1.290.000 VNĐ

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 300W
Công suất định mức: 300W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 60.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 38.5 x 9 x 29 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 45 x 2.5 Cm

2.450.000 VNĐ

2
B O HÀNH

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 200W
Công suất định mức: 200W
Tấm năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 48.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 35.8 x 9 x29 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 35 x 1.7 Cm

2.050.000 VNĐ

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 60W
Công suất định mức: 60W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 24.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 24 x 8 x 22 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.7 Cm

990.000 VNĐ

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK LED SOLAR 500W
Công suất định mức: 500W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/40W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16-18h liên tục
Kích thước đèn: 43.5 x 9 x 37 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 53 x 2.5 Cm

2.900.000 VNĐ

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH



1.790.000 VNĐ

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S150
Công suất định mức: 150W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/25W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 36.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.7 x 35 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S70
Công suất định mức: 70W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/18W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 24.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.7 x 35 Cm

1.450.000 VNĐ

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

2.190.000 VNĐ

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S300
Công suất định mức: 300W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, 
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 48.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm

2
B O HÀNH

1.990.000 VNĐ

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S200
Công suất định mức: 200W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/30W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 42.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm

2
B O HÀNH

3.300.000 VNĐ

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S400
Công suất định mức: 400W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/50W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/60.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2.5 x 67 Cm

07

1.550.000 VNĐ

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S100
Công suất định mức: 100W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/20W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 30.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14-16h liên tục
Kích thước đèn: 22 x 5 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 1.7 x 35 Cm

2
B O HÀNH



3.700.000 VNĐ
ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S500
Công suất định mức: 500W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/60W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/72.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 53 x 2.5 x 67 Cm

08

2
B O HÀNH

1.190.000 VNĐ

Công suất pin lưu trữ: 3.2V/4.500mAh(Li-ion 18650)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/2W
USB xuất ra: 5V/1000mAh
Đầu ra DC: 3V/5V; Cổng USB: 1 sạc, 1 đầu vào nghe nhạc
FM radio, Bluetooth, sd card, usb
Công suất đèn: 3W; Đèn pin 1W; 3 bóng Bulb 3W
Kích thước: 172 x 70 x 225 mm
Cân năng: 1.3 kg

BỘ LƯU ĐIỆN SUNTEK SPK-01 SẠC BẰNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI BỘ LƯU ĐIỆN SUNTEK SPK-02 SẠC BẰNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI
Công suất pin lưu trữ: 3.2V/7.500mAh(Li-ion 18650)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/3W
USB xuất ra: 5V/1000mAh
Đầu ra DC: 3V/5V; Cổng USB: 1 sạc, 1 đầu vào nghe nhạc
FM radio, Bluetooth, sd card, usb
Công suất đèn: 3W; Đèn pin 1W; 3 bóng Bulb 3W
Kích thước: 172 x 70 x 225 mm
Cân năng: 2 kg

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

MÁY PHÁT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

12.500.000 VNĐ8.500.000 VNĐ

Công suất: 500W
Pin lưu trữ: 12.8V/40Ah (512Wh)
BYD LifePo4 BATTERY (Pin BYD 100% Mới)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 18V/70W
AC Output: 220V 50/60HZ
DC Output: 5V/12A; DC input: 14.6V  5A/12A
Thời gian sạc: 4 - 5h
Thời gian sử dụng: >12h Liên tục (Tùy mục đích sử dụng) 
Kích thước máy: 18,5 x 27 x 21 Cm
Kích thước tấm pin: 75,5 x 43 x 2,5 Cm

MÁY PHÁT ĐIỆN SUNTEK SG-01 500W SẠC BẰNG NLMT MÁY PHÁT ĐIỆN SUNTEK SG-02 1000W SẠC BẰNG NLMT
Công suất: 1000W
Pin lưu trữ: 12.8V/80Ah (1024Wh)
BYD LifePo4 BATTERY (Pin BYD 100% Mới)
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W
AC Output: 220V 50/60HZ 
DC Output: 5V/12A; DC input: 14.6V  5A/12A
Thời gian sạc: 4 - 5h
Thời gian sử dụng: >12h Liên tục (Tùy mục đích sử dụng) 
Kích thước máy: 25 x 27,5 x 24,5 Cm
Kích thước tấm pin: 77 x 73 x 3,5 Cm

3
B O HÀNH

3
B O HÀNH
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2
B O HÀNH

1.390.000 VNĐ

Công suất ắc quy: 9.000mAh
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 18V/0.55A
USB xuất ra: 5.0V/0.8A; Đầu ra DC: 12V/2A
Cổng USB: 1; Cổng nguồn ra: 4 
Công suất đèn LED: 4.8W
Kích thước: 22 x 10 x 5.5 Cm(DxRxC)
Cân nặng: 2.5 kg
Thời gian sử dụng: 48 - 60h liên tục tùy theo công suất sử dụng 

Công suất ắc quy: 17.000mAh/12V
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 18V/50W
USB xuất ra: 5.0V/2.0A; Đầu ra DC: 12V/1.2A
Cổng USB: 2; Cổng nguồn ra: 4 
Công suất đèn LED: 5W
Kích thước: 18 x 7.5 x 17.5 Cm(DxRxC)
Cân nặng: 5 kg
Thời gian sử dụng: 10 - 14h liên tục tùy theo công suất sử dụng 

BỘ LƯU ĐIỆN 12V/17A SUNTEK KM-920 17.000MAH SẠC
BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

BỘ LƯU ĐIỆN 12V/9A SUNTEK KM-902 9.000MAH SẠC
BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2
B O HÀNH

3
B O HÀNH

Công suất định mức: 10W
Tấm năng lượng mặt trời: 12W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 18.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm (DxRxC)

ĐÈN LED N.L MẶT TRỜI CHO SÂN VƯỜN SUNTEK JD-9908

3
B O HÀNH

Công suất định mức: 15W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 18.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục

ĐÈN LED N.L MẶT TRỜI CHO SÂN VƯỜN SUNTEK JD-9909

3
B O HÀNH

3
B O HÀNH

4.990.000 VNĐ

Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W,
Lớp chống thấm nước: iP-67, Chống sét TVS
Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
+ Dung lượng: 25.000mAh LiFePO4
(Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
+ Sạc năng lượng mặt trời: 30A
+ Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
+ 01 Đầu ra: 12V/10A DC, 01 Đầu ra 5V/2A

BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY
POWER 12V/25AH

BỘ LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK BATTERY
POWER 12V/35AH
Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W,
Lớp chống thấm nước: iP-67, Chống sét TVS
Bộ lưu trữ SUNTEK Battery Power:
+ Dung lượng: 35.000mAh LiFePO4
(Pin Lithium sắt phốt phát 32700)
+ Sạc năng lượng mặt trời: 30A
+ Đồng hồ hiển thị dung lượng pin, điện áp pin
+ 01 Đầu ra: 12V/10A DC, 01 Đầu ra 5V/2A



Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước đèn: 20 x 20 x 42 Cm (DxRxC)
Chân đế: 12 x 2 x 17 Cm, Cân nặng: 1.2kg

ĐÈN GẮN TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GT01 Plus

2
B O HÀNH

1
B O HÀNH

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước đèn: 20 x 20 x 36 Cm (DxRxC)
Chân đế: 16 x 16 Cm, Cân nặng: 1.2kg

ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC01 Plus

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH

Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 12.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 30 x 30 x 35 Cm (DxRxC)
Chân đế: 5.5 x 25.5 Cm (DxRxC)

ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC02 ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC03
Công suất định mức: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 12.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 40 x 40 x 45 Cm (DxRxC)
Chân đế: 35.5 x 35.5 Cm

3
B O HÀNH

3
B O HÀNH

ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC05
Công suất tiêu thụ: 12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 8.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước: 26 x 26 x 28 Cm(DxRxC)
Chân đế: 11.7x11.7 Cm

1.500.000 VNĐ

ĐÈN TRỤ CỔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK TC06
Công suất tiêu thụ: 12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 8.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước: 26 x 26 x 33 Cm(DxRxC)
Chân đế: 11.7x11.7 Cm

1.500.000 VNĐ

10
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3
B O HÀNH

2
B O HÀNH

1.190.000 VNĐ

ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK GD06
Công suất tiêu thụ: 12W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 8.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước: 26 x 26 x 100 Cm(DxRxC)
Chân đế: 11.7x11.7 Cm

2.650.000 VNĐ

ĐÈN SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV01
Công suất tiêu thụ: 7W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 6.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 14h-16h liên tục
Kích thước: 19 x 19 x 59 Cm(DxRxC)
Chân đế: 16x16 Cm

3
B O HÀNH

1.990.000 VNĐ1.590.000 VNĐ

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV05 ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV06
Công suất tiêu thụ: 90W
Tấm năng lượng mặt trời: 15W
Tuổi thọ bóng đèn LED:>50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 30.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-22h liên tục
Kích thước: 42 x 42 x 12.5 Cm(DxRxC)

Công suất tiêu thụ: 150W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED:>50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 48.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-22h liên tục
Kích thước: 55 x 55 x 12.5 Cm(DxRxC)

3
B O HÀNH

3
B O HÀNH

3
B O HÀNH

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SV08
Công suất định mức: 250W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 3.2V/60.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-18h liên tục
Kích thước: 57.5 x 57.5 x 12 Cm (DxRxC)

2.350.000 VNĐ

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV01
Công suất định mức: 50W
Tấm năng lượng mặt trời: 20W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 40.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 40 x 40 x 40 Cm (DxRxC)

3.500.000 VNĐ

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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3
B O HÀNH

3
B O HÀNH

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV05ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV02
Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng
+ Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 53.5 x 53.5 x 48.5 Cm (DxRxC)

4.390.000 VNĐ

Công suất định mức: 100W
Tấm năng lượng mặt trời: 25W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng
+ Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 53.5 x 53.5 x 43.5 Cm (DxRxC)

4.750.000 VNĐ

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

3
B O HÀNH

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV03
Công suất tiêu thụ: 36W
Tấm năng lượng mặt trời: 18V/100W
Chip LED Samsung, Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Đèn sử dụng 4 bóng đèn đui E27 Rạng đông 12V/9W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Bộ lưu trữ: 12V/42Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian chiếu sáng: 14 -15h liên tục

9.500.000 VNĐ4.950.000 VNĐ

ĐÈN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK CV06
Công suất định mức: 120W
Tấm năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 80.000mAh LiFeP04
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22h-24h liên tục
Kích thước: 56 x 56 x 23 Cm (DxRxC)

3
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3
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ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8840L

790.000 VNĐ 990.000 VNĐ

Công suất định mức: 25W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 12W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 12.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 16 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 34 x 1.7 x 17.5 Cm

ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8825L
Công suất định mức: 40W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 16W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 18.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 25.4 x 20.2 Cm (DxRxC
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 34 x 1.7 x 29 Cm)
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ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8800LĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8860L

1.290.000 VNĐ 1.990.000 VNĐ

Công suất định mức: 60W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 20W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 30.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 28.2 x 22.3Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.7 x 35 Cm

Công suất định mức: 100W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 35W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 36.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 36 x 26Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7 x 58 Cm

2.390.000 VNĐ 2.990.000 VNĐ

3
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ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8200L ĐÈN LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 8300L
Công suất định mức: 200W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 45W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 48.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 36.5 x 9 x 26.5 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 36 x 1.7 x 58 Cm

Công suất định mức: 300W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 55W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 66.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 41.5 x 9 x 36 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 42 x 1.7 x 72 Cm

3
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Công suất định mức: 100W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 50.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
Kích thước đèn: 72 x 4.5 x 22 Cm (DxRxC)

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK JD-19100 ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK A300
Công suất định mức: 150W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 60.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
Kích thước đèn: 115 x 32 x 4.5 Cm (DxRxC)

3
B O HÀNH
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Công suất định mức: 120W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 24.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
Kích thước đèn: 25 x 7.5 x 54 Cm (DxRxC)
Cân nặng: 2.8 kg

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK AIO-120 ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK AIO-160
Công suất định mức: 160W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 36.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
Kích thước đèn: 26 x 7.5 x 63.5 Cm (DxRxC)
Cân nặng: 2.5 kg

3
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Dây chính hãng
- Nối dài thêm 5m từ tấm PIN năng lượng mặt trời vào các thiết bị
cần sạc (5m kèm theo tấm PIN + 5m nối dài = 10m
- Chuẩn IP-67 chống nước, chống bụi.
Pin lưu trữ: 3.2v - 12v - 24v; Pin sử dụng: LiFePo4
- Dung lượng: sản xuất theo yêu cầu 

PHỤ KIỆN ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 
Nhận thiết kế sản xuất các loại cột đèn đường, đèn công viên,
sân vườn sử dụng điện năng lượng mặt trời theo yêu cầu,
mẫu mã đa dạng, hoặc theo thiết kế của chủ đầu tư. 

 

Công suất định mức: 200W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Chế độ điều khiển: Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 45.500mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 22-24h liên tục
Kích thước đèn: 25 x 7.5 x 75 Cm (DxRxC)
Cân nặng: 4.2 kg

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK AIO-200

3
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Công suất định mức: 100W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/30W
High quality Brightest 5054 Smd Chip Led
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
PIN: 54.000mAh LiFePo4 Date 2023
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 51.5 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 60 x 1.7 x 35 Cm

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-01

2.550.000 VNĐ

3
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ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-02
Công suất định mức: 200W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/40W
High quality Brightest 5054 Smd Chip Led
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08; Chống sét TVS
PIN: 66.000mAh LiFePo4 Date 2023
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 20.5 x 8 x 55 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 35 Cm

3.150.000 VNĐ

3
B O HÀNH



3
B O HÀNH

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK DA-03 ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S2
Công suất định mức: 300W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/50W
High quality Brightest 5054 Smd Chip Led
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Cấp bảo vệ: IP-67; IK08 ; Chống sét TVS
PIN: 78.000mAh LiFePo4 Date 2023 (PWM Solar Charge 
Controller With Step - Up LED Driver)
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18h-20h liên tục
Kích thước đèn: 23 x 8.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 1.7 x 45 Cm

Công suất định mức: 120W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/22W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 30.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 30-32h liên tục
Kích thước đèn: 50 x 5 x 21 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 50 x 1.7 x 34 Cm

3.950.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ

3
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2.650.000 VNĐ 4.790.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

3
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Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 110W
Chip LED Philips; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 3.2V/120Ah LiFePo4( MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 20h-24 h liên tục
Kích thước đèn: 25.5 x 10 x 60 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 3 x 108 Cm 

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-S30ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S500 Plus
Công suất định mức: 500W
Tấm pin năng lượng mặt trời: 6V/90W
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối, tắt đèn khi trời sáng
+ Có điều khiển từ xa.
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
Pin: 3.2V/84.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 20-24h liên tục
Kích thước đèn: 21 x 9 x 50 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 89 Cm

6.800.000 VNĐ

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S3 ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK S5 PLUS
Công suất định mức: 135W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/45W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 54.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 28-30h liên tục
Kích thước đèn: 23.5 x 8 x 57 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67 x 2.5 x 44.5 Cm

Công suất định mức: 200W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 6V/60W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ 
Tích hợp bộ cảm biến ánh sáng, Có điều kiện từ xa
Lớp chống thấm nước: IP-67, Chống sét TVS
PIN: 72.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 30-32h liên tục
Kích thước đèn: 30 x 12.5 x 65 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 67.5 x 2.5 x 70 Cm

3
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16.500.000 VNĐ 19.500.000 VNĐ

ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A80
Công suất tiêu thụ: 80W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 110W x 2
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/48Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm 
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 115 x 3.5 x 54 Cm 

ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A100
Công suất tiêu thụ: 100W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 150W x 2
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/60Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 30.5 x 3.5 x 68 Cm 
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 114 x 3.5 x 71 Cm 

3
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25.500.000 VNĐ

ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A150
Công suất tiêu thụ: 150W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 150W x 2
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 24V/94Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-6h; Thời gian chiếu sáng: 16h-17h liên tục
Kích thước đèn: 30.5 x 3.5 x 68 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 114 x 3.5 x 71 Cm 

CÔNG TY TNHH MTV SUNTEK VIỆT NAM
SUNTEK là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất, lắp giáp
các thiết bị đèn năng lượng mặt trời, bộ lưu trữ. Có thể thiết kế
hệ thống theo yêu cầu về công suất, cường độ sáng,
thời gian chiếu sáng của Quý khách hàng. 
Tất cả các sản phẩm đèn cao áp của SUNTEK đều sử dụng chip LED 
của các thương hiệu nổi tiếng như Philips, Bridgelux, Samsung,...
Công nghệ sạc nhanh MTTP thế hệ mới nhất, công nghệ pin lưu trữ
LiFePo4 thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. 
Sản phẩm đèn cao áp năng lượng mặt trời SUNTEK được bảo hành 
chính hãng 3 năm 1 đổi 1 và được sản xuất tại Việt Nam. 

ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A30
Công suất tiêu thụ: 30W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/100W
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/42Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 33 x 6 x 86 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 108 x 3.5 x 54 Cm 

Công suất tiêu thụ: 50W
Tấm pin năng lượng mặt trời: Mono 18V/150W
Chip LED Philips-Quang thông: 120Lm/W
Chỉ số hoàn màu: CRI>70; Tuổi thọ: >50.000h
Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/5000K/6500K
Bộ lưu trữ: 12V/60Ah LiFePo4(Gen 4 MTTP Solar 
Charge Controller With Step - Up LED Driver, BMS)
Cấp bảo vệ: IP67, IK08; Chống sét TVS
Thời gian sạc: 4h-5h; Thời gian chiếu sáng: 15h-16h liên tục
Kích thước đèn: 31.5 x 9.5 x 58 Cm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 68 x 3.5 x 103 Cm 

ĐÈN CAO ÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SP-A50
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13.500.000 VNĐ10.500.000 VNĐ
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ĐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

3
B O HÀNH

3
B O HÀNH

ĐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H02
Công suất định mức: 60W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/16W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 18.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 32x32x6Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 35 x 1.5 Cm

Công suất định mức: 90W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/20W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 24.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 36x36x6Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 45 Cm

1.650.000 VNĐ1.350.000 VNĐ

ĐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H05

Công suất định mức: 30W
Tấm năng lượng mặt trời: 6V/12W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Chế độ ánh sáng trắng và vàng
Pin: 12.000mAh LiFePo4
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 18-20h liên tục
Kích thước đèn: 28x28x6 Cm (DxRxC)
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 35 x 1.5 x 29 Cm

 

3
B O HÀNH

479.000 VNĐ

ĐÈN TREO TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK SHL-01
Công suất định mức: 5W
Tấm năng lượng mặt trời: 5V/4W
Tuổi thọ bóng đèn LED: >50.000 giờ
Chế độ điều khiển: Tự động bật đèn khi trời tối,
tắt đèn khi trời sáng + Có điều khiển từ xa.
Pin: 3.7V/2.400mAh LiFePo4 Li-ion 18650
Thời gian sạc: 4-6h; Thời gian chiếu sáng: 11-12h liên tục
Kích thước đèn: đường kính 150 mm
Kích thước tấm năng lượng mặt trời: 17.3 x 16.5 x 13 Cm

ĐÈN ỐP TRẦN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK H01

1.150.000 VNĐ

2
B O HÀNH
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Tấm pin: 18V/20W, Kích thước: 40 x 36 Cm
Input: AC: 110-220V~50/60Hz; DC, Solar: 12V
Công suất quạt: 25W; Thời gian sạc: 6-8h
Chức năng: “2 trong 1” Quạt tích điện Không Lo mất điện 
PIN: 12V/4.800mAh(Li-ion 18650) - Kiêm PIN sạc dự phòng
Kích thước: Cao: 37 Cm, Rộng: 19 Cm, Dài: 42 Cm
Thời gian sử dụng: 10-14h liên tục tùy theo công suất sử dụng

QUẠT TÍCH ĐIỆN 2 TRONG 1 SUNTEK SF-01 SẠC BẰNG              
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUẠT TÍCH ĐIỆN 2 TRONG 1 SUNTEK SF-02 SẠC BẰNG              
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Tấm pin: 9V/12W, Kích thước: 35 x 29 Cm
Input: AC: 110-220V~50/60Hz; DC, Solar: 9V
Công suất quạt: 15W; Thời gian sạc: 6-8h
Chức năng: Quạt tích điện Không Lo mất điện
PIN: 6V/6.600mAh(Li-ion 18650)
Kích thước: Cao: 59Cm, Chân đế: 29, Lồng quạt: 43Cm,
Cánh quạt: 35Cm, Số cánh: 5
Thời gian sử dụng: 10-14h liên tục tùy theo công suất sử dụng

2
B O HÀNH

2
B O HÀNH



2.800.000 VNĐ

ĐÈN GIAO THÔNG N.LƯỢNG MẶT TRỜI
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ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

Công suất định mức: 5W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 91, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/12Ah LiFePo4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 37 x 38 x 40 Cm (DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm, Cân nặng: 5.5 kg

SUNTEK TL-01

ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

Công suất định mức: 7W
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 120, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/18Ah LiFePo4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 46.5 x 44 x 48 Cm(DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm, Cân nặng:7.5 kg

SUNTEK TL-02
ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  

Công suất định mức: 7W x 2 Đèn
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 10V/20W
Số bóng LED: 120, Tần số nhấp nháy: 30 lần/phút
Tầm nhìn: ~800m
Thời gian hoạt động: 24/24
Pin: 6V/30Ah LiFePo4 32700
Màu sắc: Đèn
Kích thước: 48 x 33 x 63 Cm(DxRxC)
Đường kính đèn: 40Cm

SUNTEK TL-03

3.150.000 VNĐ 4.800.000 VNĐ

Công suất định mức: 0.8W
Tần số nhấp nháy: 30 lần/ phút
Bảng điều khiển năng lượng mặt trời: 5V
Số lượng bóng LED: 8-16
Lớp chống thấm nước, bụi bẩn
Thời gian hoạt động sạc đầy pin: 180h
PIN: 4.000mAh LiFePO4
Kích thước đèn: 13.7 x 10Cm (DxRxC), Cân nặng: 0.7 kg 
Màu sắc: Đỏ - Vàng - Trắng - Xanh

ĐÈN CẢNH BÁO NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI SUNTEK 020S  

2.150.000 VNĐ

QUẠT TÍCH ĐIỆN 3 TRONG 1 SUNTEK SF-03 SẠC BẰNG              

Tấm pin: 9V/35W, Kích thước: 35 x 65 Cm
Input: AC: 110-220V~50/60Hz; DC, Solar: 9V
Công suất quạt: 26W; Thời gian sạc: 6-8h
Chức năng: “3 trong 1” Quạt tích điện Không Lo mất điện
+ PIN sạc dự phòng + Đèn Led chiếu sáng
PIN: 6V/12.000mAh(LifePo4 32700)
Kích thước: Cao: 140 Cm, Lồng quạt: 43 Cm,
Cánh quạt: 37Cm, Số cánh: 5
Thời gian sử dụng: 10-14h liên tục tùy theo công suất sử dụng

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2.590.000 VNĐ

QUẠT TÍCH ĐIỆN 3 TRONG 1 SUNTEK SF-05 SẠC BẰNG              

Tấm pin: 18V/20W, Kích thước: 35 x 46 Cm
Input: AC: 110-220V~50/60Hz; DC, Solar: 18V
Công suất quạt: 25W; Thời gian sạc: 6-8h
Chức năng: “3 trong 1” Quạt tích điện Không Lo mất điện
+ PIN sạc dự phòng + Đèn Led chiếu sáng
PIN: 12V/7.500mAh(Li-ion 18650)
Kích thước: Cao: 130 Cm, Lồng quạt: 43 Cm,
Cánh quạt: 33 Cm, Số cánh: 5
Thời gian sử dụng: 10-14h liên tục tùy theo công suất sử dụng

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
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HỆ THỐNG
ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP

TẤM PIN

INVERTER

APP THÔNG MINH
GIÁM SÁT BẰNG SMARTPHONE

đầu tư điện mặt trời - sử dụng điện miễn phí
Tiền điện hàng tháng
chi trả điện lực (VNĐ)

Từ 1.500.000
Đến 2.000.000

Từ 3.000.000
Đến 4.000.000

Từ 7.000.000
Đến 8.000.000

Từ 5.000.000
Đến 6.000.000

Công suất cần
lắp đặt (kWp) 3,06 - 4,40 6,00 - 7,70 9,40 - 11,00 12,70 - 14,40

Số tiền tiết kiệm
hàng tháng (VNĐ/tháng)

770.000 -
1.000.000

1.500.000 -
1.900.000

2.300.000 - 
2.800.000

3.100.000 - 
3.600.000

Diện tích
lắp đặt (m2) 20 - 30 40 - 50 60 - 70 80 - 90

Suất đầu tư
(VNĐ/1kWp) Chỉ từ 11.500.000

Hãng thiết bị
lắp đặt

Pin: AE/Jinko/Longi/JA - Bảo hành chính hãng vật lý 12 năm, hiệu suất 25 năm
Inverter: Huawei/Growatt/Solis - Bảo hành chính hãng 5 năm

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI, LƯU TRỮ



Lô 34 Ngõ 68 Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội

KHO HÀNG

Km15, QL5, Thôn Đình Dù, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

XƯỞNG SẢN XUẤT

VĂN PHÒNG: Đường Hàm Mạc Tử - P.Phú Hài - TP. Phan Thiết

(024) 665 22 661 - Sáng: 8h - 12h / Chiều: 1h30 - 5h30

TRỤ SỞ:

SUNTEK GROUP
SUNTEK LTD, SUNTEK SJC, SUNTEK INVEST

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Lô 34 Ngõ 68 Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - TP. Hà Nội

(024) 668 54 999 www.suntek.vn Mã số DN: 0102458938


